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HƯỚNG DẪN
Các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.

Thực hiện Hướng dẫn số 130/CNTY-HD ngày 16/11/2023 của Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương về hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét 
cho vật nuôi. Để đảm bảo điều kiện tốt cho đàn vật nuôi phát triển ổn định, Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét 
cho vật nuôi, cụ thể như sau:

1. Đối với trâu, bò
- Chuồng trại: Chủ động gia cố, che chắn đảm bảo chuồng trại đủ ấm, không 

bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, ướt nền chuồng. Trong những ngày rét đậm, rét hại có 
thể dùng đèn hồng ngoại sưởi ấm cho bê nghé

- Thức ăn, nước uống: Thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn, 
nhất là rơm rạ, cỏ khô; chế biến thức ăn ủ chua; tận dụng các phụ phẩm nông 
nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò. 

+ Cho trâu, bò ăn đủ lượng cỏ các loại (là cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ 
urê); có thể bổ sung thêm thức ăn tinh (là bột ngô, sắn, cám gạo...) từ 0,5- 
1kg/con/ngày tùy theo trọng lượng của trâu, bò và bổ sung các khoáng chất, 
vitamin để tăng cường sức đề kháng. Những ngày rét hại có thể tăng 5-10% khẩu 
phần ăn so với ngày thường để vật nuôi đủ năng lượng để chống rét.

+ Cho trâu, bò uống đủ nước, trong những ngày giá rét cho trâu, bò uống 
nước ấm có hòa muối với lượng khoảng 15g/ngày (khoảng 3 thìa cà phê).

- Chăm sóc, nuôi dưỡng:
+ Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với gia súc, nhất là trâu, bò 

già, yếu; gia súc non cần có chế độ nuôi dưỡng phù hợp để tăng cường phòng 
chống rét và dịch bệnh.

+ Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để có kế hoạch chăn thả hợp lý. 
Hạn chế chăn thả gia súc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 150C (đặc biệt là gia súc 
nhỏ). Không cho trâu, bò làm việc, chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ dưới 120C, thực 
hiện nuôi nhốt vật nuôi trong chuồng và tăng cường sưởi ấm cho vật nuôi bằng 
bóng điện sợi đốt, bóng hồng ngoại hoặc đốt củi để sưởi. Thời gian chăn thả tốt 
nhất buổi sáng từ 8giờ khi trời đã tan sương, buổi chiều về trước 16giờ

+ Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò 
theo quy định như: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục,…

+ Định kỳ rắc vôi bột, phun hoá chất tiêu độc khử trùng chuồng trại để tiêu 
diệt mần bệnh.



Lưu ý: Khi sử dụng các chất đốt phải có ống dẫn khói thải ra ngoài chuồng 
tránh hiện tượng ngạt, vị trí đốt tránh xã chất độn chuồng, bạt che để phòng tránh 
lửa bén. Mặc áo ấm cho trâu, bò bằng bao tải gai, tải dứa, chăn, áo cũ,… để chống 
rét.
 2. Đối với đàn lợn

- Chuồng trại: vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, không để đọng phân, nước thải 
trong chuồng; che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa nhất là vào ban 
đêm; làm chuồng úm đối với lợn con theo mẹ và sưởi đèn hồng ngoại. Không cọ 
rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày mưa rét nhiệt độ xuống dưới 120C.

 - Thức ăn, nước uống: thức ăn hỗn hợp cho ăn đầy đủ theo từng đối tượng 
lợn. Thức ăn tự trộn phải đảm bảo khẩu phần ăn cân đối chất dinh dưỡng. Cho 
uống đủ nước sạch, bổ sung thêm các khoáng chất, Vitamin tổng hợp, men tiêu hoá 
trộn vào nước uống hoặc thức ăn để tăng sức đề kháng cho lợn.

- Chăm sóc, nuôi dưỡng:
+ Phát quang chuồng trại, khơi thông cống rãnh, định kỳ 2 lần/tuần phun hóa 

chất khử trùng, tiêu độc bằng các loại hóa chất như: Virkon, Han-Iodin, benkocid..
+ Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin phòng các bệnh cho đàn lợn 

như: Dịch tả lợn, Tụ-dấu, Tai xanh, Lở mồm long móng, suyễn, sirco…
3. Đối với gà
- Chuồng trại: Chuẩn bị đầy đủ phên, bạt để che chắn, chống gió lùa; bổ 

sung thêm bóng điện (bóng tròn, bóng hồng ngoại) để sưởi ấm cho gia cầm trong 
những ngày rét đậm, rét hại.

- Thức ăn: Đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với từng 
lứa tuổi của gà; cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường Gluco, các loại 
khoáng chất, Vitamin tổng hợp, men tiêu hoá để nâng cao khả năng chống bệnh 
cho gà. 

- Nuôi dưỡng:
+ Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng. 

Không thả gia cầm ra vườn trong những ngày có mưa, rét đậm, rét hại.
+ Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: 

Virkon, Han-Iodine, Benkocid, vôi bột … để tiêu diệt mầm bệnh.
+ Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm 

đặc biệt là: Cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, Tụ huyết trùng, đậu, Dịch tả vịt, 
Viêm gan do virut …

4. Đối với thuỷ sản
- Ao nuôi:
+  Duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu từ 1,5-2m để lấy nhiệt từ lòng 

đất giữ ấm nước ao và làm giảm sự biến đổi đột ngột nhiệt độ môi trường. Tiến 
hành đào một hố sâu trong ao từ 2,5-3m, rộng từ 2-3m2 để cho cá rút xuống trú 
đông.

+ Làm khung và che phủ bề mặt ao bằng nylon màu sáng để ngăn gió, cách 
nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt độ cho nước ao nuôi và khi trời có nắng 



sẽ tăng khả năng tiếp thu năng lượng mặt trời bổ sung nhiệt cho ao.
+ Thả bèo tây lên mặt ao từ 1/2-2/3 diện tích mặt ao về phía Bắc (bèo được 

gom vào một góc ao) tránh thả tràn lan che kín hết diện tích mặt ao, làm giảm độ 
thoáng của ao sẽ ảnh hưởng đến thủy sản nuôi, đưa vào sọt các búi rơm tạo giá thể 
để cá trú ẩn tránh rét

- Chăm sóc, quản lý thủy sản nuôi:
+ Cho cá ăn đầy đủ thức ăn tinh, thức ăn chế biến sẵn vào thời điểm nắng 

ấm trong ngày để chúng có đủ dinh dưỡng cần thiết. Khi nhiệt độ nước ao ≤ 150C 
thì ngừng cho ăn. Tranh thủ  khi nhiệt độ từ 150C trở lên, tranh  thủ cho cá ăn vào 
thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, bổ sung them vitamin C, B.complex vào 
thức ăn nhằm tăng sức đề kháng cho cá

+ Thời tiết rét đậm, rét hại, tuyệt đối không được dùng lưới, các loại phương 
tiện thu tỉa để bắt cá, tránh cá bị xây sát dẫn đến bị nhiễm bệnh. Phải dọn sạch cỏ, 
rác trong ao và thức ăn thừa ở nơi cho cá ăn. Khi thấy nước ao bị ô nhiễm, nên sử 
dụng các loại chế phẩm sinh học làm sạch nước cho ao nuôi như EM, Bioflock, 
BKC…
 Trên đây là các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện có 
hiệu quả cao nhằm bảo vệ sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: TTDVNN.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường
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